
Tr­êng TiÓu häc                      PhiÕu kiÓm tra líp 5                                                                                                                                                                                 

     Thä Léc                    (KiÓm tra ®Þnh k× gi÷a 

häc k× 1)     N¨m häc: 2017 - 2018 

 

Hä tªn ngưêi coi, 

chÊm thi 

Hä vµ tªn häc sinh: 

………………………………………………Líp:… 

1. Hä vµ tªn gi¸o viªn 

d¹y:………………………………………………… 

2.                                     

M«n: Toán 

A. Phần trắc nghiệm : (4 điểm) 

Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng : (Các câu 1, 2, 3, 4,7)  

Câu 1(0,5 điểm): Phân số thập phân là :  

a. 
20

15
   b. 

50

24
  c. 

10

18
    d. 

300

48
 

Câu 2 (0,5 điểm) : Viết  
100

9
  dưới dạng số thập phân được :  

a.  0, 09  b.  0,9   c.  0,009   d. 9,0  

Câu 3(0,5 điểm) : Kết quả của hỗn số 6
7

5
là :  

  a. 
7

37
                       b. 

7

42
                     c. 

7

47
                            d. 

7

30
 

Câu 4 (0,5 điểm) :  Phần nguyên của số 381,125 là :  

a. 125    b. 381125    c. 381,125  d.  381 

Câu 5 (1 điểm): Một khu đất hình chữ nhật được vẽ trên bản đồ theo tỉ lệ 

1: 100 có kích thước ghi trên hình vẽ dưới :  

Diện tích của khu đất đó là .......m2                                                                                                 25cm 

                                                                                                                                                                 

                                                                                      40cm 

Câu 6(1điểm): Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống(1 điểm):  

a) 12m2 5 dm2 = 125dm2 

 

b) 4cm2 7mm2 > 4,007cm2  
  

 

c) 3km2 6ha < 3,6 km2 

 

 

 

 

d) 8m2 13dm2  = 8,13m2    

Câu 7(1 điểm) : Kết quả của phép tính:
7

5
1

4

3
3   là:  

  



a.
11

27
                    b. 

11

3
   c. 

28

3
   d. 

28

57  

B. Phần tự luận :  

Câu 8(1điểm) : Viết số thích hợp vào chỗ chấm :  

a) 2,1 m =...............dm    b) 5,27 tấn =.....................kg 

c) 3 m2 15 dm2 =.......................m2 c) 12 km 123 m =.................... km 

Câu 9 (1 điểm): Xếp các số thập phân sau theo thứ tự từ bé đến lớn :  

0,32   ;    0,197    ;    0,4   ;    0,5   ;   0,009 

................................................................................................................... 

     Câu 10(3 điểm) : Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 40m, chiều rộng 

bằng 
2

1
 chiều dài.   

 a) Tính diện tích thửa ruộng đó.  

 b) Biết rằng cứ 100m2 thu hoạch được 65kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng đó 

người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc ? 

Bài giải 

.....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 


